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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Số:       /STNMT-VP 
 

V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực 

hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Điện Biên, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1844/UBND-KSTT ngày 25 tháng 6 năm 

2020 của UBND tỉnh về việc cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện 

TTHC 6 tháng cuối năm 2019.  

Sau khi rà soát, tổng hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp 

danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC  từ 01/6/2019 đến 30/12/2019 của 

Sở như sau: 

(có biểu phụ lục kèm theo) 

Trên đây là danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC từ 01/6/2019 đến 

30/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, kính gửi Văn phòng UBND tỉnh 

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu : VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Nam 
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Phụ lục I 
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỪ 01/07/2019 - 31/12/2019 

(Kèm theo Công văn số           /STNMT-VP ngày     tháng 7 năm 2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT 
Tên tổ chức/ 

doanh nghiệp 
Địa chỉ liên hệ Người liên hệ Điện thoại Email 

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

thủ tục 

hành 

chính [1] 

Ngày trả 

kết quả 

giải quyết 

thủ tục 

hành 

chính [2] 

Nộp        

hồ sơ 

và/hoặc 

nhận 

kết quả 

trực 

tuyến 

[3] 

Tổng số 

tiền Phí, 

lệ phí đã 

nộp 

(đồng) 

I 

Tên TTHC: Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 

Mã số: DDA.1     

Tên cơ quan lập danh sách doanh nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 
Công ty cổ phần cấp 

nước Điện Biên 

Phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh ĐB 
Hà Duy Thanh 0977824432  22/7/2019 14/8/2019  2 050 000 

2 
Công ty xăng dầu 

Điện Biên 

Phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh ĐB 

Đoàn Quang 

Tuấn 
0947990268  10/8/2019 03/9/2019  2 050 000 

3 
Công Ty TNHH Lộc 

Dương Điện Biên 

 

Xã Nà Nhạn, TP ĐBP, 

tỉnh ĐB 
Lò Văn Hiệp 0984962969  4/9/2019 24/9/2019  2 050 000 

4 

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và quản 

lý giao thông tỉnh 

Điện Biên 

Phường Thanh 

Trường, thành phố 

ĐBP, tỉnh ĐB 

Nguyễn Thị 

Nhàn 
0931657299  12/9/2019 17/10/2019  2 050 000 
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5 

Ban Quản lý dự án 

các công trình giao 

thông tỉnh Điện Biên 

Phường Thanh Bình, 

thành phố ĐBP, tỉnh 

ĐB 

Dương Thu 

Hiền 
0987572817  13/9/2019 18/10/2019   

6 

Công ty cổ phần 

đường bộ II Điện 

Biên 

Phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh ĐB 

Ngô Thị Thu 

Hà 
0346065400  13/9/2019 18/10/2019   

7 

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và quản 

lý giao thông tỉnh ĐB 

Phường Thanh Bình, 

thành phố ĐBP, tỉnh 

ĐB 

Nguyễn Thị 

Nhàn 
0931657299  17/10/2019 21/11/2019  2 050 000 

8 

Công ty TNHH thủy 

điện SODIC Nậm 

Mu Mu 2 

Xã Mùn Chung, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh 

ĐB 
Bùi Đình Ảnh 0983502977  26/11/2019 9/12/2019  

2 050 000 

 

II 

Tên TTHC: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành 

lập Văn phòng đăng ký đất đai 

Mã số: DDA.2.1     

Tên cơ quan lập danh sách doanh nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 
Công ty TNHH 

VINAGA Điện Biên 

Xã Sam Mứn, H Điện 

Biên, tỉnh ĐB 

Nguyễn Thị 

Hiền 
0917981389  15/7/2019 22/7/2019  30 000 

2 

Công ty TNHH Thu 

Hường – Mường 

Phăng 

Xã Mường Phăng, 

huyện Điện Biên, tỉnh 

ĐB 

Tống Thị Thu 

Hường 
0374939099  06/8/2019 21/8/2019  30 000 

3 
Công ty cổ phần 

Bách Tùng Sơn La 

Phường Chiềng Lề, 

thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị 

Hiền 
0917981389  02/10/2019 16/10/2019  30 000 

4 
Công ty TNHH công 

nghệ xanh 

Xã Thanh Yên, huyện 

ĐB, tỉnh ĐB 

Lê Thị Hồng 

Nhung 
0986680999  11/11/2019 29/11/2019   

III 
Tên TTHC: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền 
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sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng 

cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai). 

Mã số: DDA.2.2        

Tên cơ quan lập danh sách doanh nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Không có         

IV 

Tên TTHC: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức. 

Mã số: DDA.3.  

Tên cơ quan lập danh sách doanh nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 
Công ty cổ phần 

Power Electric 

Tổ 6, phường Him 

Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Nguyễn 

Quang Ngọc 

0215.3833.79

7 
 30/8/2019 25/9/2019   

2 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Xây dựng Nam 

Linh Trang 

Số nhà 585, tổ 10, 

phường Tân Thanh, 

thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

Hoàng Anh 

Xuân 

0215.3 

832.855 
 28/8/2019 25/9/2019   

V 

Tên TTHC: Đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 

Mã số: MTR.1.  

Tên cơ quan lập danh sách doanh nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 
Hợp tác xã Việt 

Hoàng 

Phường Mường 

Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Lưu Trọng Lư 0985 855 999  24/9/2019 11/11/2019   

VI 

Tên TTHC: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Mã số: MTR.2.  

Tên cơ quan lập danh sách doanh nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường 

1 
Công ty TNHH 

thương mại và xây 

Số nhà 335, phố 23 - 

P Tân Thanh - TP 

Bùi Đức 

Giang 
02303826226  07/3/2019 20/8/2019  

20.000.00

0 
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dựng số 6 Điện Biên Phủ 

2 
Công ty cổ phần 

điện Mường Tùng 

Bản Mường Tùng, xã 

Mường Tùng, huyện 

Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên 

Lê Hồng Sơn 0965.451.555  05/4/2019 26/9/2019  
15.000.00

0 

3 

Công ty Cổ phần 

thủy điện Huổi 

Vang – Thành Bưởi 

Số 155, tổ 6, phường 

Tân Thanh, thành 

phố Điện Biên Phủ 

Nguyễn Đức 

Sỹ 

0215.3826.56

7 
 27/6/2019 26/6/2019   

VII 

Tên TTHC: Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án 

Mã số: MTR.3.  

Tên cơ quan lập danh sách doanh nghiệp: Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Không có         
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